
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
389C Khu Phố Bình Hòa, Phường Bình Nhâm, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

01/11/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TM THỰC PHẨM KHÁNH AN

3703166420

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Bán buôn thực phẩm

4632(Chính)

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

4. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

5. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

6. Dịch vụ liên quan đến in 1812

7. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

8. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

9. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

10. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

11. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

12. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

13. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

14. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

15. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TM THỰC PHẨM KHÁNH AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0988433467
Email:

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 038189045842

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 5, Ấp 6, Xã Xuân Bắc, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: 389C Khu Phố Bình Hòa, Phường Bình Nhâm, Thành phố Thuận An, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

QUÁCH THỊ MINH TUYỀN Nữ
14/04/1989 Mường Việt Nam

03/06/2022 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038189045842
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 5, Ấp 6, Xã Xuân Bắc, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: 389C Khu Phố Bình Hòa, Phường Bình Nhâm, Thành phố Thuận An, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   QUÁCH THỊ MINH TUYỀN Nữ

14/04/1989 Mường Việt Nam

03/06/2022 Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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